
02/03/2026 |Báo cáo số 08/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

NGÀNH HÀNG LÚA GẠO
www.thitruongnongsan.gov.vn

ĐIỂM TIN
Xuất khẩu gạo Thái Lan
tháng 01/2026 giảm
17,5% xuống 530.287 tấn
do đồng THB (Bath)
mạnh, khiến mục tiêu
xuất khẩu năm 2026 hạ
xuống 7,03 triệu tấn;

Thái Lan và Trung Quốc
ký thỏa thuận cấp Chính
phủ (G2G) cung ứng cho
Trung Quốc 40.000 tấn
gạo, hướng tới mục tiêu
500.000 tấn trong năm
2026;

Giá gạo bán lẻ tại
Philippines  được dự báo
sẽ giảm sau khi nước này
nhập khẩu hơn 700.000
tấn gạo đầu năm 2026;

Indonesia đặt mục tiêu
hoàn tất hợp đồng khai
thác 101.503 ha đất
trồng lúa mới trước tháng
03/2026  nhằm đảm bảo
tự chủ lương thực và ứng
phó biến đổi khí hậu.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 23/02/2025 - 27/02/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng nhẹ, trong khi Ấn
Độ và Việt Nam không đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 385 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn so với tuần trước,
nguyên nhân đến từ nhu cầu yếu, gần như không có đơn hàng lớn nào được ghi nhận;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 353 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nguyên
nhân đến từ nhu cầu đang ở mức thấp; 
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 364 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, hoạt động
giao dịch đang dần phục hồi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Thái Lan
Khối lượng xuất khẩu gạo Thái Lan tháng
01/2026 sụt giảm mạnh do đồng nội tệ
tăng giá và sự cạnh tranh gay gắt trên thị
trường quốc tế. Tổng lượng xuất khẩu
trong tháng 01/2026 đạt 530.287 tấn, giảm
17,5% so với mức 643.144 tấn cùng kỳ
năm 2025. Giá trị xuất khẩu ghi nhận mức
sụt giảm 30,7%, chỉ đạt 9,707 tỷ THB (313
triệu USD). Đồng Baht (THB) duy trì ở mức
cao khoảng 31 THB/1 USD, khiến giá gạo
xuất khẩu đội thêm từ 12 - 15 USD/tấn  
cho mỗi 1 THB tăng giá. Điều này làm mất
đi lợi thế cạnh tranh của nông sản Thái
Lan trước các đối thủ lớn như Ấn Độ, Việt
Nam và Pakistan.

Đối với niên vụ 2025/26, Bộ Nông nghiệp
Hoa Kỳ dự báo thương mại gạo toàn cầu
đạt 62,76 triệu tấn, tăng 5,1% bất chấp sản
lượng sản xuất kỷ lục 152 triệu tấn  từ Ấn
Độ gây áp lực lên mặt bằng giá. Trước tình
hình này, Thái Lan đã hạ mục tiêu xuất
khẩu năm 2026 xuống mức thấp nhất
trong 05 năm là 7,03 triệu tấn với trị giá dự
kiến 130 tỷ THB (4 tỷ USD). Ngành hàng
này còn đối mặt với rủi ro từ chính sách
thuế của Hoa Kỳ và chiến lược tự chủ
lương thực của Philippines. Các chuyên gia
khuyến nghị Chính phủ Thái Lan cần ổn
định tỷ giá và cải thiện giống lúa năng suất
cao để tối ưu chi phí, giúp Thái Lan giành
lại thị phần và duy trì sức cạnh tranh bền
vững trên bản đồ lương thực quốc tế. [2]

02/03/2026 |Báo cáo số 08/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Chính phủ Thái Lan và Trung Quốc vừa
chính thức ký kết thỏa thuận thương mại
gạo cấp Chính phủ (G2G) cho khối lượng
40.000 tấn vào ngày 27/02/2026. Quá trình
bàn giao lô hàng dự kiến triển khai dần
ngay từ tháng 02/2026. Thỏa thuận này
nằm trong chiến lược dài hạn của Trung
Quốc nhằm đạt mục tiêu thu mua tổng
cộng 500.000 tấn gạo Thái trong năm
2026.

Việc thúc đẩy các hợp đồng quy mô lớn
này nhằm giải tỏa áp lực khi vụ mùa sắp
sửa được thu hoạch, giúp hỗ trợ ổn định
giá nội địa. Chính phủ Thái Lan đang tích
cực đàm phán xuất khẩu dòng gạo trắng
5% tấm, phân khúc mà phía Trung Quốc
đặc biệt quan tâm về chất lượng lẫn giá
thành. Song song đó, Cục Ngoại thương
Thái Lan đang triển khai đoàn xúc tiến
thâm nhập các thị trường gạo chất lượng
cao tại Hoa Kỳ, Đức, Canada và Australia.
Chiến lược này giúp gia tăng thị phần toàn
cầu. [3]
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Philippines
Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết
giá gạo bán lẻ tại nước này sẽ giảm trong
bối cảnh lượng nhập khẩu dồi dào. Cục
Thực vật Philippines (BPI) ghi nhận tổng
gạo nhập khẩu tính đến 26/02/2026 đã
vượt 700.000 tấn, gồm 374.000 tấn trong
tháng 01/2026  và 333.000 tấn trong tháng
02/2026. Khối lượng này này đáp ứng tốt
nhu cầu nội địa trong khoảng 300.000 đến
400.000 tấn. Bộ Nông nghiệp Philippines
(DA) khẳng định nguồn cung dồi dào phải
đi kèm việc hạ giá bán lẻ cho người dân.
Tại Metro Manila ngày 27/02/2026, gạo
nhập xát thường có giá 36 - 46 PHP/kg
(0,64 - 0,82 USD/kg), còn loại cao cấp đạt
50 - 63 PHP/kg (0,89 - 1,12 USD/kg).

Nhằm bảo vệ nông dân trước tình trạng
giá lúa giảm trong mùa thu hoạch, DA đã
thỏa thuận hạn ngạch nhập khẩu, trong
giai đoạn tháng 03/2026 và tháng 04/2026,
lượng gạo nhập chỉ duy trì tối đa 150.000
tấn  mỗi tháng để tránh áp lực dư thừa lấn
át sản phẩm nội địa. Biện pháp này hướng
tới đảm bảo giá thu mua lúa, ổn định cho
người sản xuất, đồng thời hài hòa lợi ích
với người tiêu dùng. DA cam kết phối hợp
các nhà nhập khẩu để điều chỉnh giá bán
lẻ tương xứng với lượng hàng hóa. Việc
kiểm soát nhập khẩu vào cao điểm thu
hoạch được kỳ vọng giúp bình ổn thị
trường và đảm bảo an ninh lương thực
quốc gia [4]

Indonesia
Chính phủ Indonesia vừa đặt mục tiêu
khẩn cấp hoàn tất các hợp đồng khai thác
101.503 ha đất trồng lúa mới trong khuôn
khổ chương trình "Cetak Sawah Rakyat"
trước thời hạn tháng 03/2026. Tại Hội nghị
Điều phối Quốc gia ngày 25/02/2026, Bộ
trưởng Nông nghiệp Indonesia - Andi
Amran Sulaiman khẳng định việc mở rộng
diện tích canh tác là yếu tố sống còn
nhằm đảm bảo an ninh lương thực trước
các rủi ro từ hiện tượng El Niño. Chiến
lược này được triển khai đồng bộ tại 16
tỉnh trọng điểm. Thông qua việc gia tăng
năng lực sản xuất nội địa, quốc gia này
quyết tâm chấm dứt sự phụ thuộc vào
gạo nhập khẩu

Điểm đặc biệt trong chiến dịch này là sự
tham gia trực tiếp của Quân đội Indonesia  
phối hợp cùng đội ngũ khuyến nông địa
phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Sự hợp tác dân - quân được xem là yêu
cầu chiến lược nhằm duy trì an ninh quốc
gia và ngăn ngừa các biến động xã hội do
thiếu hụt thực phẩm. Dù đã rút ngắn lộ
trình tự chủ lương thực từ 04 năm xuống
còn 01 năm, lãnh đạo ngành nông nghiệp
vẫn yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để
hoàn thành các mục tiêu ngay trong tháng
tới. Đây là bước đi quyết định nhằm củng
cố vị thế và uy tín của Indonesia trong hệ
thống lương thực toàn cầu niên vụ
2025/26. [5]
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Trong tuần từ ngày 23/02/2025 - 27/02/2026, giá lúa
khô Jasmine, IR50404 giảm, trong khi OM6976 tăng
so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.850 VNĐ/kg, giảm 200 VNĐ/kg
so với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.940 VNĐ/kg, giảm 20 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.533 VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Philippines dự kiến giảm  
nhập khẩu gạo trong tháng
03/2026 và tháng 04/2026
xuống còn 150.000 tấn mỗi
tháng, gây áp lực giảm giá
cho Việt Nam trong cao
điểm thu hoạch vụ Đông -
Xuân 2025/26;

Tính đến ngày 23/02/2026,
tỉnh Bắc Ninh đã hoàn
thành 50% kế hoạch gieo
cấy lúa vụ Xuân (đạt gần
36.000 ha);

Mô hình lúa giảm phát thải
tại Ninh Bình được triển
khai trên diện tích 2,5 ha
giúp tiết kiệm 60% - 70%
lượng giống, tối ưu hóa
hiệu quả kinh tế;

Thanh Hóa phê duyệt vùng
lúa chất lượng cao quy mô
24.032,03 ha tại 76 xã,
phường nhằm nâng cao hiệu
quả sản xuất trong niên vụ
2025/2026.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Ngành lúa gạo Việt Nam đang đối mặt với
áp lực lớn khi thị trường Philippines lên kế
hoạch cắt giảm mạnh sản lượng nhập
khẩu đúng vào cao điểm thu hoạch vụ
Đông - Xuân 2025/26 của Việt Nam. Theo
Bộ Nông nghiệp Philippines, khối lượng
nhập khẩu trong tháng 03/2026 và tháng
04/2026 dự kiến chỉ đạt 150.000 tấn mỗi
tháng. Con số này ghi nhận mức sụt giảm
sâu tới 65,5% so với mức tổng 869.321 tấn
ghi nhận cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn
đáng kể mức trung bình 350.000 - 400.000
tấn/tháng như thường lệ. Động thái này
nhằm mục tiêu bảo hộ nông dân
Philippines và sản xuất nội địa.

Thông tin trên khiến các doanh nghiệp
xuất khẩu gạo tại Đồng bằng sông Cửu
Long lo ngại về việc giá lúa gạo duy trì ở
mức thấp trong thời gian tới. Việc
Philippines hạn chế mua hàng buộc các
đơn vị xuất khẩu phải thu mua cầm chừng
để giảm thiểu rủi ro, mặc dù các thị
trường khác như Trung Quốc và châu Phi
đã bắt đầu tăng trưởng giao dịch trở lại
sau kỳ nghỉ lễ. Hiện nay, các tỉnh miền Tây
đang chuẩn bị vào đợt thu hoạch, dẫn tới
sản lượng hàng hóa dồi dào nhưng đầu ra
chủ lực lại bị thu hẹp đột ngột. Điều này
tạo áp lực lớn lên cục diện giá xuất khẩu
chung, đòi hỏi sự linh hoạt trong điều
hành để đảm bảo giá trị ngành lúa gạo
trong niên vụ 2025/26. [2]

Xuất khẩu gạo sang thị
trường Philippines

Nông dân tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương
gieo cấy lúa vụ Xuân 2026 nhằm tận dụng
điều kiện thời tiết ấm và nền nhiệt ổn định
đầu năm. Trong niên vụ 2025/26, toàn tỉnh
đặt mục tiêu canh tác 71.800 ha lúa, ưu
tiên các bộ giống chất lượng cao như
TBR225, J02 và lúa nếp đặc sản. Tính đến
ngày 23/02/2026, diện tích thực hiện toàn
tỉnh đạt gần 36.000 ha, tương đương 50%
kế hoạch đề ra. Các địa phương như
phường Tam Sơn và xã Trung Chính đã cơ
bản hoàn tất khâu xuống giống để chuyển
sang giai đoạn chăm sóc tích cực. Chính
sách hỗ trợ 50% chi phí giống và vật tư cho
giống lúa mới Ngọc Nương 9 đang tạo
động lực giúp bà con đổi mới phương thức
sản xuất và tiết giảm chi phí đầu vào.

Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông
dân bám sát khung thời vụ kết thúc trước
ngày 28/02/2026, đồng thời chú trọng
công tác thủy lợi và quản lý mực nước nội
đồng. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa khâu gieo
cấy mạ khay giúp tối ưu hóa sức lao động
và đảm bảo mật độ cây trồng đồng đều,
tạo tiền đề cho lúa sinh trưởng tốt. Các
đơn vị chuyên môn cũng tăng cường giám
sát chặt chẽ các đối tượng dịch hại như
bệnh đạo ôn, sâu đục thân và chuột để
can thiệp kịp thời ngay từ đầu vụ. [3]

Bắc Ninh
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Mô hình canh tác lúa hiệu quả cao và giảm
phát thải khí nhà kính chính thức khởi
động tại Hợp tác xã Nam Cường, tỉnh Ninh
Bình vào ngày 24/02/2026. Dự án được
triển khai thí điểm trên diện tích 2,5 ha, sử
dụng giống lúa Thiên ưu 8 với mật độ gieo
sạ chỉ khoảng 45 kg/ha , giảm từ 60% đến
70% lượng giống so với phương thức
truyền thống. Điểm cải tiến cốt lõi là ứng
dụng cơ giới hóa gieo sạ hàng kết hợp vùi
phân bằng máy, giúp tối ưu hóa khả năng
hấp thụ dinh dưỡng và hạn chế thất thoát
phân bón ra môi trường. Bên cạnh đó, quy
trình canh tác còn tích hợp kỹ thuật tưới
nước ướt - khô xen kẽ (AWD) cùng quản lý
dịch hại tổng hợp (IPM) nhằm tiết kiệm tài
nguyên nước và giảm chi phí nhân công
lao động.

Sáng kiến này thuộc Đề án sản xuất giảm
phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn
2025-2035 và dự án "Sử dụng phân bón
đúng" do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ.
Việc thực hiện mô hình tại Đồng bằng
sông Hồng trong vụ Đông - Xuân 2025/26
đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển
đổi tư duy từ nông nghiệp truyền thống
sang hướng bền vững. Các chuyên gia
đánh giá mô hình không chỉ giúp nâng cao
thu nhập cho nông dân nhờ cắt giảm chi
phí đầu vào mà còn góp phần hiện thực
hóa các cam kết bảo vệ môi trường. [4]

Ninh Bình

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết
định phê duyệt vùng quy hoạch trồng lúa
năng suất và chất lượng cao với tổng diện
tích thực hiện là 24.032,03 ha. Quy hoạch
này được triển khai đồng bộ trên địa bàn
76 xã, phường thuộc tỉnh, nhằm mục tiêu
hình thành các vùng sản xuất tập trung,
góp phần nâng cao giá trị hạt gạo và đẩy
mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong
niên vụ 2025/2026. Sở Nông nghiệp và Môi
trường được giao nhiệm vụ chủ trì phối
hợp với các địa phương để công bố công
khai ranh giới quy hoạch, đồng thời cập
nhật thông tin vào hồ sơ địa chính và cơ sở
dữ liệu đất đai. Việc xác lập vùng chuyên
canh quy mô lớn giúp chính quyền quản lý
chặt chẽ quỹ đất trước các tác động của
quá trình đô thị hóa.

Bên cạnh việc quản lý diện tích, tỉnh cũng
chú trọng vào các cơ chế hỗ trợ đầu tư và
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho
người dân trong vùng quy hoạch. Sở Tài
chính sẽ chịu trách nhiệm tham mưu bố trí
nguồn kinh phí từ ngân sách để thực hiện
các chính sách bảo vệ và phát triển đất
trồng lúa bền vững theo quy định. Tại cấp
cơ sở, chính quyền các xã, phường có
trách nhiệm vận động nông dân sử dụng
các bộ giống lúa chất lượng cao và áp
dụng các biện pháp canh tác tiên tiến để
tối ưu hóa năng suất. [5]

Thanh Hóa



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://ricenewstoday.com/asia-rice-export-
prices-stagnant-on-muted-demand-robust-
supply/

[2]:https://www.nationthailand.com/blogs/busin
ess/trade/40062970

[3]:https://www.nationthailand.com/blogs/busin
ess/trade/40063054

[4]:https://www.pna.gov.ph/articles/1270004

[5]:https://rri.co.id/voice-of-
indonesia/national/2215747/minister-targets-
101000-hectares-of-new-rice-fields

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://thanhnien.vn/philippines-len-ke-hoach-
giam-nhap-khau-doanh-nghiep-gao-viet-lo-lang-
185260224175930214.htm

[3]:https://nhandan.vn/bac-ninh-tang-toc-tien-do-
gieo-cay-lua-vu-xuan-bao-dam-khung-thoi-vu-
post945104.html

[4]:hhttps://moitruong.net.vn/ninh-binh-khoi-
dong-mo-hinh-canh-tac-lua-nang-suat-cao-giam-
phat-thai-94785.html

[5]:https://thuonghieucongluan.com.vn/thanh-
hoa-phe-duyet-vung-quy-hoach-hon-24-000-ha-
trong-lua-nang-suat-chat-luong-cao-a306503.html
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8000 -400

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7700 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6600 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8000 -200

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7100 +100

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8200 0

Đồng Tháp 7800 +500

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6600 0
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